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CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 07/10/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày 08/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 08/10, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.
Từ chiều ngày 08/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 8; biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/06/10-19h/07/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quảng Tùng (Quảng Bình) 91mm; Hải Lâm (Quảng Trị) 232mm; Hải Phong (Quảng Trị) 181mm; Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 166mm; Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 161mm; Hồ Phú Lộc (Quảng Nam) 116mm; Hồ Tầm Bó (Bà Rịa - Vũng Tàu) 74mm.

- Mưa đêm (19h/07/10-07h/08/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Thác Chuối (Quảng Bình) 95mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 80mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 121mm; Hương Trà (Quảng Ngãi) 92mm; Hiệp Hưng (Hậu Giang) 99mm.
- Mưa 3 ngày (19h/04/10-19h/07/10): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 233mm; Hải Phong (Quảng Trị) 182mm; Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 332mm; Hồ Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế) 167mm; Hồ Phú Lộc (Quảng Nam) 116mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 138mm; Châu Đốc (An Giang) 139mm; Tràm Chim (Đồng Tháp) 138mm.
4. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, từ 08h ngày 07/10 đến 08h ngày 08/10, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 02 trận động đất với độ lớn 2,9; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm và đang ở mức dưới BĐ1. Mực nước lúc 07h00 ngày 08/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,26m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,21m. Dự báo: đến 07h/09/10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2,10m; trong 36h tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,50m và thấp nhất ở mức 0,65m. 

2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước lúc 07h/08/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,13m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,85m. Dự báo: đến ngày 11/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,10m, tại Châu Đốc ở mức 2,90m, các trạm hạ lưu dưới mức BĐ1.
  III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)

	Sơn La
	7h
	07/10
	214,92
	117,38
	419
	1.610
	215

	
	
	08/10
	214,96
	117,28
	910
	1.466
	

	Hòa Bình
	7h
	07/10
	116,72
	11,38
	2.116
	2.116
	117

	
	
	08/10
	116,66
	11,33
	1.512
	2.082
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/10
	119,71
	50,12
	465
	572
	120

	
	
	08/10
	119,61
	50,07
	464
	572
	

	Thác Bà
	7h
	07/10
	57,60
	23,28
	295
	263
	58

	
	
	08/10
	57,60
	23,28
	275
	260
	


2. Hồ chứa thuỷ điện: (Cập nhật đến 06h ngày 08/10/2024)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Chi Khê: 41/555; Hủa Na: 28/231; Trung Sơn: 50/492.

- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 51/259.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên: Có 08 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuop: 37/328;  Buôn Tua Sha: 26/193; Chư Pong Krong: 35/204; Đa Dâng 2: 25/72; Đăk Ka: 34/35; Đrây Hlinh 1: 187/360; Ia Grai 2: 27/71; Srepok 3: 35/392.
3. Hồ chứa thuỷ lợi: (Cập nhật đến 17h ngày 07/10/2024)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số có 2.323 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt từ 44% - 83% dung tích thiết kế; hồ Cửa Đạt xả 45 m3/s.

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số có 517 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt 30% - 57% dung tích thiết kế.

- Khu vực Tây Nguyên: Tổng có 1.246 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt từ 64% - 83% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Bộ: Tổng số có 121 hồ, dung tích bình quân của các hồ đạt 70% - 77% dung tích thiết kế; hồ Dầu Tiếng xả 98m3/s, hồ Đá Đen xả 5m3/s.
4. Tình hình đê điều
Ngày 07/10 đã xảy ra 01 sự cố về đê điều trên địa bàn tỉnh Nam Định: sự cố sạt lở kè Hồng Hà với chiều dài khoảng 50m, tương ứng từ K161+650÷ K161+700 đê hữu Hồng (đê cấp I), vị trí sạt lở cách chân đê khoảng 1,0km. Địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh (nếu có) ngay từ giờ đầu.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Ngày 29/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7329/BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

- Ngày 03/10/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1033/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang về tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ.

- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến các địa phương để chủ động ứng phó.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động triển khai ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển theo văn bản số 7329/BNN-ĐĐ ngày 29/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang triển khai thực hiện tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ theo văn bản số 1033/ĐĐ-QLĐĐ ngày 03/10/2024 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
3. Các tỉnh, thành phố Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
4. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:  		Lê Việt Hùng


Trực ban 1:	   		Đào Trọng Hậu


Trực ban 2:	   		Lê Hồng Phát











